
DANH SÁCH CÁ NHÂN, TẬP THỂ ĐỀ NGHỊ TẶNG DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC, 

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG 

(Kèm theo Công văn số 1434 /SNV-BTĐKT ngày 28 tháng 5 năm 2023 của Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng) 
 

A. DANH HIỆU VINH DỰ NHÀ NƯỚC “BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG” 

Tiêu chuẩn được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22, Nghị định 56/2013/NĐ-CP: Những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau 

đây được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”: 

a) Có 2 con trở lên là liệt sỹ; 

b) Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sỹ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 

c) Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sỹ; 

d) Có 1 con là liệt sỹ và có chồng hoặc bản thân là liệt sỹ; 

đ) Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 

Người con là liệt sỹ là người đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”, bao gồm con đẻ, con nuôi theo quy định 

của pháp luật. 

Người chồng là liệt sỹ là người đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” mà bà mẹ là vợ của người đó. 

Thương binh quy định tại Điểm b, Điểm đ Khoản 1 Điều này là người đã được cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thương binh, 

bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, bao gồm cả người còn sống và người đã từ trần. 

Trường hợp bà mẹ có chồng, con tham gia hàng ngũ địch nhưng bà mẹ chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thì vẫn 

được xem xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. 
 

TT 

THÔNG TIN VỀ BÀ MẸ THÔNG TIN VỀ LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH 

Họ và tên 
Năm 

sinh 

Tình 

hình hiện 

nay 

Dân 

tộc 

Tôn 

giáo 

Nguyên quán /Nơi 

đăng ký h/sơ 

Tổng 

số 

LS, 

TB 

Họ và tên LS Họ và 

tên TB 

Quan hệ với bà mẹ 
Số Bằng 

TQGC (Số 

h/sơ) 

Số 

GC

NT

B 

Tỷ lệ 

TT 
Con 

đẻ 

Con 

nuôi 

Con 

chồng 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

1 
Bà La Thị 

Nình 
1914 Từ trần Nùng Không 

Xã Ngọc Động, huyện 

Thông Nông, tỉnh Cao 

Bằng 

02 
Hoàng Văn Xìn X   

BN 

544bm/CL 
  

Hoàng Thanh Dìn X   D-676KT   

(Ấn định danh sách gồm 01 cá nhân) 
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B. KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH CỐNG HIẾN: 

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ 

Tiêu chuẩn quy định tại điểm b khoản 3 Điều 23 Nghị định 91/2017/NĐ-CP: “Huân chương Lao động” hạng Nhì để tặng hoặc truy 

tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài, liên tục trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, có thành tích xuất sắc trong xây dựng Tổ quốc, 

đạt tiêu chuẩn sau: 

b) Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các 

chức vụ: 

- "Giám đốc Sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí 

thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Phó Vụ trưởng hoặc chức vụ tương đương từ 15 năm trở lên". 

 

TT Họ và tên 
Tháng, năm 

Chức vụ Đơn vị công tác 
Thời gian 

công tác 

1 

 

Ông Nguyễn 

Văn Dừa, 

nguyên Trưởng 

ban Nội chính 

Tỉnh ủy Cao 

Bằng 

9/1989 - 01/1992 Cán bộ  
Phòng Nông Lâm nghiệp huyện 

Thạch An, tỉnh Cao Bằng 
2 năm 5 tháng 

02/1992 - 4/1994 Đội trưởng  

Đội kinh tế Nà Vàng, Phòng 

Nông Lâm nghiệp, huyện Thạch 

An, tỉnh Cao Bằng 

2 năm 3 tháng 

5/1994 - 12/1995 
Trạm phó Trạm Khuyến nông, Phó Chủ 

tịch Hội làm vườn  

Phòng Nông Lâm nghiệp huyện 

Thạch An, tỉnh Cao Bằng 
1 năm 8 tháng 

01/1996 - 11/1999 Phó Trưởng phòng  
Phòng Nông Lâm nghiệp huyện 

Thạch An, tỉnh Cao Bằng 
3 năm 11 tháng 

12/1999 - 3/2001 
Phó chủ tịch UBND, Đại biểu HĐND 

huyện Thạch An, nhiệm kỳ 1999-2004  

Ủy ban nhân dân huyện Thạch An, 

tỉnh Cao Bằng 
1 năm 3 tháng 

4/2001-6/2010 

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện Thạch An; Đại biểu HĐND tỉnh 

Cao Bằng, nhiệm kỳ 2004 - 2011 

Ủy ban nhân dân huyện Thạch 

An, tỉnh Cao Bằng 
9 năm 3 tháng 

7/2010 - 9/2013 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đại biểu 

HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016 

Huyện ủy Thạch An, tỉnh Cao 

Bằng 
3 năm 3 tháng 

10/2013 - 10/2015 Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Cao Bằng 
2 năm 1 tháng 
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11/2015 - 6/2016 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám 

đốc  

Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Cao Bằng 
8 tháng 

7/2016 - 11/2020 

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 

ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao 

Bằng 

Ban Dân vận Tỉnh ủy Cao 

Bằng; Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng 

4 năm 5 tháng 

12/2020 - 3/2023 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 

ban  

Ban Nội chính Tỉnh ủy Cao 

Bằng 
2 năm 4 tháng 

Tháng 4/2023 Nghỉ hưu   

Tổng cộng thời gian giữ chức vụ được tính xét khen thưởng 22 năm 

 

(Ấn định danh sách gồm 01 cá nhân) 
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II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA 

Tiêu chuẩn quy định tại điểm b khoản 3 Điều 24 Nghị định 91/2017/NĐ-CP: “Huân chương Lao động” hạng Ba để tặng hoặc truy 

tặng cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài, liên tục trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, có thành tích xuất sắc trong xây dựng Tổ quốc, 

đạt tiêu chuẩn sau: 

b) Tham gia hoạt động liên tục trong kháng chiến chống Mỹ hoặc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã đảm nhiệm một trong các 

chức vụ: 

- "Giám đốc Sở, Trưởng ban, ngành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, Trưởng đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Bí 

thư, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, Phó Vụ trưởng hoặc chức vụ tương đương từ 

10 đến dưới 15 năm". 

 

TT Họ và tên Tháng, năm Chức vụ Đơn vị công tác 
Thời gian công 

tác 

1 Ông Lục Văn 

Kẻn, nguyên Hiệu 

trưởng Trường 

Chính trị Hoàng 

Đình Giong tỉnh 

Cao Bằng 

9/1979 - 10/1998 
Giáo viên, Bí thư đoàn trường, 

Phó Hiệu trưởng, Hiệu trưởng 

Trường THPT Cao Bình và Trường 

THPT Hòa An, tỉnh Cao Bằng 
19 năm 02 tháng 

11/1998 - 4/2004 
Phó Trưởng phòng, Trưởng 

phòng  

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Hòa An, tỉnh Cao Bằng 
05 năm 06 tháng 

5/2004 - 02/2009 Chủ tịch  
Ủy ban nhân dân huyện Hòa An, 

tỉnh Cao Bằng 
04 năm 10 tháng 

3/2009 - 02/2011 Chánh Văn phòng  Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng 02 năm 

3/2011 - 02/2012 Phó Trưởng ban  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng 01 năm 

3/2012 - 12/2016 Hiệu trưởng  
Trường Chính trị Hoàng Đình 

Giong tỉnh Cao Bằng 
04 năm 10 tháng 

Tháng 01/2017 Nghỉ hưu   

Tổng cộng thời gian giữ chức vụ được tính xét khen thưởng 12 năm 09 tháng 

2 Ông Lãnh Xuân 

Huyên, nguyên 

Phó Giám đốc Sở 

Lao động -Thương 

binh và Xã hội 

tỉnh Cao Bằng 

12/1980 - 3/1981 Chiến sỹ E788, F321, Quân khu Thủ đô 04 tháng 

4/1981 - 9/1981 Chiến sỹ E132, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc 06 tháng 

10/1981 - 12/1981 Học viên   
Trường Hạ sỹ quan E132, Bộ Tư 

lệnh Thông tin liên lạc 
03 tháng 

01/1982 - 11/1984 
Hạ sỹ, Trung sỹ, Tiểu đội 

trưởng  

Ban Tham mưu E132, Bộ Tư lệnh 

Thông tin liên lạc 
02 năm 11 tháng 
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12/1984 - 7/1986 Cán bộ  Liên hiệp Công đoàn tỉnh Cao Bằng 01 năm 08 tháng 

8/1986 - 6/1987 Học viên  Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội 11 tháng 

7/1987 - 7/1990 Học viên 
Đại học Công đoàn tại Cộng hòa Dân 

chủ Đức 
03 năm 01 tháng 

8/1990 - 4/1992 Cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng 01 năm 09 tháng 

5/1992 - 8/1993 Phó Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng 01 năm 04 tháng 

9/1993 - 7/1995 
Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ 

chức, Chánh Văn phòng 
Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng 01 năm 11 tháng 

8/1995 - 02/2002 Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Cao Bằng 06 năm 07 tháng 

3/2002 - 11/2005 Quyền Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Cao Bằng 03 năm 09 tháng 

12/2005 - 10/2007 Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Cao Bằng 01 năm 11 tháng 

11/2007 - 8/2019 Phó Giám đốc 
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh Cao Bằng 
11 năm 10 tháng 

9/2019 Nghỉ hưu   

Tổng cộng thời gian giữ chức vụ được tính xét khen thưởng 17 năm 06 tháng 

Lưu ý: Ông Lãnh Xuân Huyên đã hạ 01 mức khen theo quy định do bị kỷ luật. 

(Ấn định danh sách gồm 02 cá nhân) 
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C. KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH CÔNG TÁC 

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ 

Tiêu chuẩn được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị định 91/2017/NĐ-CP: “Huân chương Lao động” hạng Nhì để tặng hoặc truy tặng 

cho cá nhân liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều sáng tạo trong lao động, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gương mẫu chấp hành tốt 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

a) Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng Ba và 05 năm tiếp theo trở lên liên tục lập được thành tích xuất sắc, trong 

thời gian đó có 03 sáng kiến được ứng dụng mang lại hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương trong bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể 

trung ương được bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương công nhận. 

 

STT 

Họ và tên, chức 

vụ, đơn vị công 

tác  

Thời 

gian 
Thành tích đạt được Ghi chú 

1 Ông Thẩm Minh 

Hoàn, Chánh 

Thanh tra, Sở 

Thông tin và 

Truyền thông 

tỉnh Cao Bằng 

2017 

Huân chương Lao động hạng Ba tại Quyết định số 1864/QĐ-CTN ngày 19/10/2018 của 

Chủ tịch nước đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017, góp 

phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc 

Đủ tiêu 

chuẩn theo 

quy định 

tại điểm a 

khoản 1 

Điều 23 

Nghị định 

91/2017/N

Đ-CP 

2018 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 819/QĐ-BTTTT 

ngày 30/5/2019 về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 

tác thực thi quản lý Nhà nước tại địa phương về lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2018  
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo Số 14/TB-STTTT ngày 05/01/2019 của Giám đốc 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức và 

viên chức năm 2018 

2019 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 968/TB-STTTT ngày 18/12/2019 của Giám 

đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức 

và viên chức năm 2019 

2020 

Giải pháp xây dựng lực lượng phối hợp liên ngành để tăng cường công tác quản lý thông tin 

trên mạng xã hội thuộc phạm vi địa bàn tỉnh Cao Bằng tại Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 

29/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả 

áp dụng cấp tỉnh của sáng kiến - Đợt 1 năm 2020 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 69/TB-STTTT ngày 29/12/2020 của Giám đốc 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng kết quả đánh giá, phân loại cán bộ công chức, 

viên chức năm 2020 
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2021 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Quyết định số 850/QĐ-BTTTT 

ngày 06/5/2022 về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công 

tác thực thi quản lý nhà nước tại địa phương về lĩnh vực thông tin và truyền thông năm 2021  

Giải pháp xây dựng Quy chế phối hợp để theo dõi, xử lý thông tin xấu độc trên không gian 

mạng tại địa bàn tỉnh Cao Bằng tại Quyết định số 625/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng 

cấp tỉnh - Đợt 1 năm 2021 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 1683/TB-STTTT ngày 27/12/2021 của Giám 

đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công 

chức, viên chức năm 2021 

2022 

Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 106/QĐ-UBND ngày 08/02/2023 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác giai đoạn 2021 - 2022 

Sáng kiến “Quy chế phối hợp trong hoạt động công tác bảo đảm an toàn, an ninh lĩnh vực thông 

tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng” giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Công an 

tỉnh tại Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 14/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng về 

việc công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh - Đợt 1 năm 2022 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Thông báo số 1739/TB-STTTT ngày 22/12/2022 của Giám 

đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng kết quả đánh giá phân loại cán bộ, công chức 

và viên chức năm 2022 

Đã được tặng thưởng “Huân chương Lao động” hạng Ba; 05 năm liên tục (từ năm 2018 đến 

năm 2022) được đánh giá, phân loại công chức Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 03 sáng kiến 

được công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh 

 

 

(Ấn định danh sách 01 cá nhân) 
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III. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA 

Tiêu chuẩn được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 24 Nghị định 91/2017/NĐ-CP: Có quá trình xây dựng, phát triển từ 10 năm trở lên 

liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 05 năm tiếp theo trở lên liên 

tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong thời gian đó có 02 lần được tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương hoặc 

có 01 lần tặng Cờ thi đua của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 01 Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung 

ương. Đối với tập thể không thuộc đối tượng tặng Cờ thi đua trong thời gian đó có 02 lần được tặng Bằng khen của cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, 

đoàn thể trung ương. 

 

STT 
Tập thể đề nghị 

khen thưởng 

Thời 

gian 
Thành tích đạt được Ghi chú 

1 Hội Khuyến học 

tỉnh Cao Bằng 2017 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 227/QĐ-TTg ngày 

16/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích trong công tác, góp phần vào 

sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc  

Đủ tiêu chuẩn 

theo quy định 

tại điểm b 

khoản 4 Điều 

24 Nghị định  

91/2017/NĐ-

CP 

2018 
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 đã 

có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 

2019 
Cờ thi đua của UBND tỉnh tại Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 cho đơn vị  

tiêu biểu, xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019 

2020 
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 đã 

có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 

2021 
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 đã 

có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 

2022 
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 đã 

có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 

  
Đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 05 năm liên tục (từ năm 2018 

đến năm 2022) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong thời gian đó có 01 lần được tặng 

Cờ thi đua của UBND tỉnh và 04 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

 

(Ấn định danh sách 01 tập thể)./. 
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